
TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V NA          

H   N  H      I                             Độc lập-  ự do- Hạnh phúc   

  ỈNH ĐỒNG  H                

Bản án số: 64/2020/DS-ST. 

Ngày 10-3-2023. 
V/v “Tranh chấp   p   n  chu  n nh  n  

qu  n s  d n   ất liên quan  ến tài sản 

thi hành án,   p   n  chu  n  ổi qu  n s  d n   ất  

và B i th ờn  thiệt hại v  tài sản”. 

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN H   N TM 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Kim Oanh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Phạm Quan  Tới. 

2. Ông  N u ễn Văn T. 

- Thư ký phiên tòa: Ôn     Tấn Đạt, Th  ký Tòa án  u ện. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TM tham gia phiên Tòa: Ông 

 uỳnh Văn Sán  - Ki m sát viên. 

Trong các ngày 03 - 10/4/2023, tại Tr  sở Tòa án  u ện mở phiên tòa xét 

x  sơ thẩm côn  khai v  án dân sự th  lý số: 377/2021/TLST-DS, ngày 10 tháng 

11 năm 2021, v  việc “Tranh chấp h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất 

liên quan  ến tài sản thi hành án” theo Qu ết  ịnh   a v  án ra xét x  số 

874/2022/QĐXXST-DS n à  09 thán  12 năm 2022; Qu ết  ịnh hoãn phiên tòa 

số 09/2023/ QĐST-DS n à  06 thán  01 năm 2023; Qu ết  ịnh tạm n ừn  phiên 

tòa số 947/2023/QĐST-DS ngày 06 tháng 02 năm 2023; Qu ết  ịnh tạm n ừn  

phiên tòa số 03/2023/ QĐST-DS ngày 06 thán  3 năm 2023 và Qu ết  ịnh tạm 

n ừn  phiên tòa số 05/2023/ QĐST-DS n à  15 thán  3 năm 2023,  iữa các 

  ơn  sự.  

- N u ên  ơn: Trần Thị L (Nga), sinh năm: 1969. 

Địa chỉ: Ấp 3, xã TK, hu ện TM, tỉnh Đ n  Tháp. 

- Bị  ơn:  

1/Trần Thị L, sinh năm 1971. 

2/ Lê Văn V, sinh năm 1971. 

Cùn   ịa chỉ: Ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ  ội, hu ện Cái Bè, tỉnh Ti n G 

- N  ời có qu  n l i, n hĩa v  liên quan: 



 2 

1/Trần Thị B, sinh năm 1963 

2/ Lê N ọc E, sinh năm 1967 

3/Lê Thị Cẩm T, sinh năm 1996 

4/.Lê Thị Cẩm G, sinh năm 1998. 

5/.Lê N ọc Khánh D, sinh năm 2002. 

Cùn   ịa chỉ: Ấp 3, xã Mỹ  òa, hu ện TM, tỉnh Đ n  Tháp 

6/.Trần Văn N, sinh năm 1969. 

7/.Trần Minh T, sinh năm 1992. 

8/.Trần Thị Ph ơn  T1, sinh năm 1995. 

Cùn   ịa chỉ: Ấp 3, xã Mỹ  òa, hu ện TM, tỉnh Đ n  Tháp. 

9/.Ủ  ban nhân dân hu ện TM. 

Đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Quý, Chức v : Chủ tịch. 

Địa chỉ: Khóm 3, thị trấn Mỹ An, hu ện TM, tỉnh Đ n  Tháp. 

10/. N ân hàn  Nôn  n hiệp và Phát tri n nôn  thôn V Nam, chi nhánh 

hu ện TM. 

Đại diện theo pháp luật: Ôn  N u ễn Thanh P, Chức v : Giám  ốc 

Địa chỉ: Khóm 3, thị trấn Mỹ An, hu ện TM, tỉnh Đ n  Tháp. 

Bà Trần Thị L, bà Trần Thị L, ôn  Lê Văn V, bà Trần Thị B, ôn  Lê N ọc 

E, ôn  Trần Văn N có mặt tại phiên tòa; các   ơn  sự khác vắn  mặt).  

NỘI D NG VỤ  N:
 

- Theo  ơn khởi kiện, các biên bản hòa  iải và tại phiên tòa, n u ên  ơn bà 

Trần Thị L trình bày:  

Căn cứ Qu ết  ịnh số 65/2018/QĐST - DS của Tòa án nhân dân hu ện Cái 

Bè n à  13/8/2018 v  việc côn  nhận sự thỏa thuận của các   ơn  sự. Nội dun  

qu ết  ịnh là bà Trần Thị L và ôn  Lê Văn V có n hĩa v  trả cho bà L số ti n 

150.000.000  n  (Một trăm năm m ơi triệu   n ). Nh n  tron  thời  ian bà L, 

ông V hứa với bà trả n  cho bà, thì vào n à  02/11/2018 bà L, ông V  ã tẩu tán 

tài sản là chu  n nh  n  cho chị  ái bà L là bà Trần Thị B diện tích  ất 4.275m
2
 

do bà L  ại diện hộ  ia  ình  ứn  tên  iấ  chứn  nhận qu  n s  d n   ất,  ất tại 

ấp 3, xã Mỹ  òa, hu ện TM, tỉnh Đ n  Tháp. Sau  ó, Chi c c thi hành án dân sự 

hu ện Cái Bè, tỉnh Ti n G  ã ban hành Qu ết  ịnh số 566/QĐ- CCTHADS ngày 

11/12/2018 v  việc Qu ết  ịnh thi hành án theo  êu cầu  ối với Qu ết  ịnh số 

65/2018/QĐST-DS, của Tòa án nhân dân hu ện Cái Bè nh n   ến na  khôn  thi 

hành    c vì ôn  V, bà L khôn  còn tài sản. 

Nay, bà L  êu cầu Tòa án tu ên bố h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  

d n   ất  iữa hộ bà Trần Thị L với bà Trần Thị B    c ký kết n à  02/11/2018, 

tại Văn phòn  côn  chứn  hu ện TM là vô hiệu;  ủ   iấ  chứn  nhận qu  n s  

d n   ất do bà B  ứn  tên,    diện tích 4.275m
2
, thuộc  th a 1198 tờ bản    số 
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01, loại  ất lúa,  ất tọa lạc ấp 3, xã Mỹ  òa, hu ện TM, Đ n  Tháp; trả lại cho 

bà Trần Thị L và ôn  Lê Văn V    có  i u kiện thi hành án theo Qu ết  ịnh số 

65/2018/QĐST - DS của Tòa án nhân dân hu ện Cái Bè. 

Ngày 21/11/2022, bà L có Đơn khởi kiện bổ sun   êu cầu hủ  h p   ng 

 ổi  ất  iữa bà Trần Thị B với ôn  Trần Văn N, trả lại hiện trạn   ất ban  ầu  ối 

với phần  ất bà Trần Thị L chu  n nh  n  cho bà Trần Thị B diện tích 4.275m
2
 

thuộc th a 1198 do bà Trần Thị L  ại diện hộ  ia  ình  ứn  tên. 

- Bà Trần Thị L và ông Lê Văn V trình bày:  

Vào n à  10/02/2013 ôn , bà thỏa thuận bán phần  ất có diện tích 4.275m
2
 

với  iá là 300.000.000   n  cho bà Trần Thị B,  ã nhận  ủ ti n có sự chứn  kiến 

của bà N u ễn Thị   ờn  và ôn  Trần Văn N. Ngoài ra ông, bà còn giao cho bà 

Trần Thị B quản lý  iấ  chứn  nhận qu  n s  d n   ất tại th a 1198, tờ bản    

số 02,  ất tọa lạc tại ấp 3, xã Mỹ  òa, hu ện TM, tỉnh Đ n  Tháp. Do ch a  ủ 

 i u kiện kinh tế nên  ến năm 2018 ôn , bà mới chu  n tên  iấ  chứn  nhận 

qu  n s  d n   ất san  cho bà Trần Thị B, theo thủ t c chu  n nh  n  qu  n s  

d n   ất cho bà B  ún  theo qu   ịnh pháp luật, nên khôn    n  ý theo  êu cầu 

của bà Trần Thị L.  

- Bà Trần Thị B trình bày:  

Năm 2013, bà có nhận chu  n nh  n  của bà L, ông V diện tích  ất 

4.275m
2
 với  iá 300.000.000   n  và  ã  iao  ủ ti n cho bà L và ông V, phần 

 ất chu  n nh  n  bà canh tác  ến na . Nh n  do  i u kiện kinh tế khó khăn, bà 

ch a có  ủ ti n    san  tên tách bộ,  ến năm 2018 bà và bà Trần Thị L mới làm 

thủ t c chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất theo qu   ịnh,    bà  ứn  tên trên 

Giấ  chứn  nhận qu  n s  d n   ất.  

 Nay, bà L  êu cầu Tòa án tu ên h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n  

 ất n à  02/11/2018,  iữa bà Trần Thị L và bà Trần Thị B diện tích 4.275m
2
, tại 

th a 1198 tờ bản    số 01, loại  ất lúa;  ất tọa lạc tại ấp 3, xã Mỹ  òa, hu ện 

TM, tỉnh Đ n  Tháp là h p   n  vô hiệu    thi hành án bà khôn    n  ý, vì việc 

chu  n nh  n   iữa bà và bà Trần Thị L là h p pháp.  iện phần  ất nà , bà và 

ông N  ổi  ất với nhau, ôn  N lấ  phần  ất nà     tr n  mít, bà lấ  phần  ất của 

ông N làm lúa, nếu Tòa án tu ên bố h p   n  chu  n nh  n   iữa bà và bà L vô 

hiệu, lấ  phần  ất nà     thi hành án thì phần  ổi  ất  iữa bà và ôn  N và phần 

thiệt hại của ôn  N thì  iữa bà và ôn  N sẽ tự thỏa thuận với nhau hoặc  iải qu ết 

bằn  v  án khác khi có  êu cầu, bà khôn   êu cầu  iải qu ết tron  v  án nà . 

Nay, bà L  êu cầu tu ên bố h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất 

 iữa bà và bà L và hủ  h p   n   ổi  ất  iữa bà và ôn  N, bà khôn    n  ý. 

- Ôn  Lê N ọc E trình bà : Thốn  nhất lời trình bà  của bà B, không có ý 

kiến  ì khác. 
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- Ông Trần Văn N trình bày:  

Ôn  xác nhận năm 2013 bà L, ông V có chu  n nh  n   ất cho bà B. Vì 

 ất ôn   iáp ranh với bà L, nên có ký tên tron  Đơn mua bán  ất  iữa bà L và bà 

B, n oài ra còn có bà N u ễn Thị   ờn  cũn  biết sự việc nà .  iện na , phần 

 ất tranh chấp ôn   an  canh tác,  ổi  ất với bà B    ôn  tr n  mít, chanh và 

hạnh. Nếu Tòa án  iải qu ết tu ên h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất, 

n à  02/11/2018  iữa bà Trần Thị L và bà Trần Thị B diện tích 4.275m
2
, tại th a 

1198 tờ bản    số 01 (loại  ất lúa)  ất tọa lạc tại ấp 3, xã Mỹ  òa, hu ện TM, 

tỉnh Đ n  Tháp là h p   n  vô hiệu, lấ   ất nà     thi hành án, ông không có 

 êu cầu ha  ý kiến  ì v  phần  ất  ã  ổi với bà B và khôn   êu cầu bà B b i 

th ờn  thiệt hại ti n  ầu t  trên  ất, ti n câ  tr n  trên  ất. Nếu có tranh chấp 

ha   êu cầu b i th ờn  thiệt hại thì  iữa ôn  và bà B sẽ  iải qu ết bằn  v  án 

khác, khôn   êu cầu  iải qu ết tron  v  án nà . 

Nh n  na  bà L có  êu cầu hủ  h p   n   ổi  ất  iữa ôn  và bà B, ông 

khôn    n  ý và cũn  khôn   êu cầu b i th ờn  câ  tr n  trên  ất trị  iá 3 

22.350.000   n  và hệ thốn  t ới tiêu trị  iá 30.000.000   n ,    cho ôn  và bà 

B tự thỏa thuận, ôn  cam kết khôn  khiếu nại  ì v  sau. 

- N  ời có qu  n l i, n hĩa v  liên quan là Ngân hàng Nôn  n hiệp và 

Phát tri n Nông thôn V Nam – Chi nhánh hu ện TM trình bày: Không tham gia 

v  kiện, vì hiện na   iấ  chứn  nhận qu  n s  d n   ất bà B không còn thế chấp 

tại N ân hàn . 

- N  ời có qu  n l i, n hĩa v  liên quan là Ủ  ban nhân dân hu ện TM, 

khôn  có ý kiến và xin    c vắn  mặt các phiên họp ki m tra việc  iao nộp, tiếp 

cận, côn  khai chứn  cứ, hòa  iải và xét x  của Tòa án nhân dân các cấp và sẽ 

thực hiện kết quả  iải qu ết v  kiện của Tòa án nhân dân khi có qu ết  ịnh hoặc 

bản án có hiệu lực pháp luật. 

- Ý kiến của vị  ại diện Viện ki m sát nhân dân hu ện TM tham gia phiên 

tòa: Đại diện Viện ki m sát nhân dân hu ện TM phát bi u v  việc bảo  ảm việc 

tuân theo pháp luật tố t n  tron  quá trình  iải qu ết v  án của Thẩm phán, Th  

ký,  ội   n  xét x  chấp hành tốt pháp luật tố t n  dân sự k  từ khi th  lý v  án 

cho  ến tr ớc thời  i m  ội   n  xét x  n hị án, nên khôn  có ý kiến  ì; nhữn  

n  ời tham  ia tố t n  thực hiện  ún  theo qu   ịnh pháp luật tố t n  dân sự k  

từ khi th  lý v  án và tron  suốt quá trình  iải qu ết v  án; vì vậ , Hội   n  xét 

x  khôn  xE xét và tiếp t c tiến hành phiên tòa theo thủ t c chun . 

V  nội dun  v  án: Nhận thấ , bà Trần Thị L, ông Lê Văn V có n hĩa v  

trả cho bà Trần Thị L số ti n 150.000.000   n , theo Qu ết  ịnh côn  nhận sự 

thỏa thuận của các   ơn  sự số 65/2018/QĐST-DS, n à  13/8/2018 của Tòa án 

nhân dân hu ện Cái Bè, tỉnh Ti n G. Sau khi Qu ết  ịnh trên có hiệu lực pháp 

luật, bà L có làm  ơn  êu cầu ôn  V và bà L thi hành số ti n trên, nh n  tại nơi 
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c  trú thuộc ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ  ội, hu ện Cái Bè, tỉnh Ti n G, không có tài 

sản    thi hành án. Tron  thời  ian nà , bà L biết    c bà L, ông V có tài sản là 

qu  n s  d n   ất diện tích 4.275m
2
, thuộc th a 1198, tờ bản    số 02; tọa lạc tại 

ấp 3, xã Mỹ  òa, hu ện TM, tỉnh Đ n  Tháp; nh ng vào ngày 02/11/2018 bà L 

  m các thành viên tron  hộ   m ôn  V, bà Trần Thị Năm, Trần Văn N, Trần 

Minh T, Trần Thị Ph ơn  T1  ã làm h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n  

 ất diện tích 4.275m
2
 cho bà Trần Thị B là chị ruột. Đến n à  22/11/2018, bà 

Trần Thị B    c Sở Tài n u ên và Môi tr ờn  tỉnh Đ n  Tháp cấp  iấ  chứn  

nhận qu  n s  d n   ất. 

Việc mua bán  ất  iữa bà L và bà B có cun  cấp chứn  cứ là Đơn mua bán 

 ất viết ta , vào ngày 10/02/2013 th  hiện Trần Thị B (n  ời mua) khôn  ký tên, 

nhữn  n  ời chứn  kiến là anh E ruột của bà L và bà B, khôn  có xác nhận của 

chính qu  n  ịa ph ơn .   p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất n à  

02/11/2018 chu  n nh  n   ất, sau khi có qu ết  ịnh côn  nhận sự thỏa thuận 

của Tòa án nhân dân hu ện Cái Bè. Bà L khôn  cun  cấp    c chứn  cứ nào 

khác chứn  minh có  iao dịch chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất  iữa bà L và bà 

B có diễn ra trên thực tế, vào thời  ian tr ớc khi có qu ết  ịnh côn  nhận sự thỏa 

thuận của các   ơn  sự của Tòa án nhân dân hu ện Cái Bè, có hiệu lực pháp luật. 

Do  ó,  êu cầu tu ên bố h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất  iữa hộ bà 

Trần Thị L và bà Trần Thị B,    bà L và ông V có tài sản     ảm bảo thi hành án 

cho bà L là có cơ sở    chấp nhận. Bởi vì,  iao dịch mua bán  ất  iữa hộ bà L và 

bà B nhằm m c  ích trốn tránh n hĩa v  thi hành án  ối với bà L, nên vi phạm 

 i u cấm của Luật; nên    n hị  ội   n  xét x , căn cứ Đi u 123, Đi u 131 Bộ 

luật dân sự, Đi u 75 Luật thi hành án, Đi u 24 N hị  ịnh 62 của Chính phủ,    

n hị  ội   n  xét x  tu ên bố h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất  iữa 

hộ bà L và bà B vô hiệu. 

NHẬN ĐỊNH CỦA  ÒA  N:
 

Sau khi n hiên cứu các tài liệu, chứn  cứ có tron  h  sơ v  án    c thẩm 

tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà,  ội   n  xét x  

nhận  ịnh: 

[1] V  tố t n : Tại phiên tòa, nhữn  n  ời có qu  n l i, n hĩa v  liên quan 

có  ơn xin xét x  vắn  mặt, các   ơn  sự có mặt   n  ý việc xét x  vắn  mặt 

của họ. Đại diện Viện ki m sát nhân dân hu ện TM    n hị  ội   n  xét x  tiến 

hành xét x  vắn  mặt các   ơn  sự, vì việc vắn  mặt nà  khôn  làm ảnh h ởn  

 ến quá trình xét x .  ội   n  xét x  căn cứ khoản 1 Đi u 228 Bộ luật tố t n  

dân sự năm 2015 tiến hành xét x  vắn  mặt theo qu   ịnh. 

[2] V  quan hệ pháp luật: Căn cứ vào  êu cầu khởi kiện của n u ên  ơn, 

 êu cầu Tòa án  iải qu ết tuyên bố h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất 

vô hiệu và  êu cầu hủ  h p   n  chu  n  ổi qu  n s  d n   ất. Cho nên, quan 
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hệ pháp luật tranh chấp tron  v  án là tranh chấp h p   n  chu  n nh  n  qu  n 

s  d n   ất liên quan  ến tài sản thi hành án theo qu   ịnh tại khoản 14 Đi u 26 

Bộ luật Tố t n  dân sự và khoản 2 Đi u 75 Luật thi hành án dân sự. 

[3] V  thẩm qu  n  iải qu ết, theo qu   ịnh tại khoản 3 Đi u 26 Bộ luật 

Tố t n  dân sự, thì tranh chấp  iữa các   ơn  sự thuộc thẩm qu  n  iải qu ết 

của Toà án nhân dân. Ngoài ra, phần  ất tranh chấp tại xã Mỹ  òa, hu ện TM; 

n u ên  ơn và n  ời có qu  n l i và n hĩa v  liên quan có  ịa chỉ tại hu ện TM, 

nên v  án thuộc thẩm qu  n  iải qu ết của Toà án nhân dân hu ện TM, theo quy 

 ịnh tại Đi u 35, Đi u 39, Đi u 40 Bộ luật Tố t n  dân sự.  

[4] V  nội dun  v  án: 

Xét  êu cầu của n u ên  ơn yêu cầu Tòa án  iải qu ết tu ên bố h p   n  

chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất liên quan  ến tài sản thi hành án ký ngày 

02/11/2018  iữa hộ bà Trần Thị L với bà Trần Thị B là vô hiệu và  ủ   iấ  

chứn  nhận qu  n s  d n   ất do bà Trần Thị B  ứn  tên th a  ất số 1198, diện 

tích 4.275m
2
; tờ bản    số 02,  ất tọa lạc tại ấp 3, xã Mỹ  òa, hu ện TM, tỉnh 

Đ n  Tháp, trả lại cho bà Trần Thị L và ôn  Lê Văn V    thi hành án  ối với số 

ti n 150.000.00   n  mà ôn  V và bà L n  bà Trần Thị L, theo Qu ết  ịnh công 

nhận sự thỏa thuận số 65/2018/QĐST-DS, ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Tòa án 

nhân dân hu ện Cái Bè, tỉnh Ti n G.  

[4.1]  ội   n  xét x  xét thấ : Việc bà Trần Thị L khởi kiện  êu cầu Tòa 

án tuyên bố vô hiệu h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất  iữa hộ bà Trần 

Thị L với bà Trần Thị B,    c ký kết n à  02/11/2018 là có căn cứ    chấp nhận. 

Bởi vì: Theo Qu ết  ịnh côn  nhận sự thỏa thuận số 65/2018/QĐST-DS, ngày 

13/8/2018 của Tòa án nhân dân hu ện Cái Bè, tỉnh Ti n G, thì ôn  Lê Văn V và 

bà Trần Thị L phải có n hĩa v  liên  ới trả cho bà Trần Thị L số ti n 150.000.000 

  n . Đến ngày 02/11/2018, hộ bà Trần Thị L cùng ông V và các thành viên 

tron  hộ  ã làm h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất cho bà Trần Thị B, 

   chu  n nh  n  diện tích  ất 4.275m
2
 th a số 1198, tờ bản    số 02, loại  ất 

tr n  lúa,  ất tọa lạc tại ấp 3, xã Mỹ  òa, hu ện TM, tỉnh Đ n  Tháp. Đến ngày 

11/12/2018, Thi hành án dân sự hu ện Cái Bè, ra qu ết  ịnh thi hành án theo  êu 

cầu số 556/QĐ-CCTHADS, theo  ơn  êu cầu thi hành án của bà Trần Thị L. 

Trong quá trình thi hành án theo  êu cầu thi hành án của bà Trần Thị L; 

Thi hành án  ã tiến hành xác minh  i u kiện thi hành án của bà Trần Thị L và 

ôn  Lê Văn V (n  ời phải thi hành án). Theo  ó, tại Biên bản xác minh  i u kiện 

thi hành án ngày 14/9/2018, ông V và bà L khôn  còn tài sản nào khác tại ấp Mỹ 

Thuận, xã Mỹ  ội, hu ện Cái Bè, tỉnh Ti n G, nên ông V và bà L ch a có  i u 

kiện    thi hành án. Đến n à  16/01/2019, qua xác minh  i u kiện thi hành án 

của bà Trần Thị L và ôn  Lê Văn V tại xã Mỹ  òa, hu ện TM; thì bà Trần Thị L 

có  ứn  tên diện tích  ất 4.275m
2
 th a 1198, tờ bản    số 02,  ất tọa lạc tại ấp 3, 

xã Mỹ  òa, hu ện TM, tỉnh Đ n  Tháp,  ã làm thủ t c chu  n nh  n  cho bà 
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Trần Thị B,  ịa chỉ ấp 3, xã Mỹ  òa, hu ện TM, tỉnh Đ n  Tháp, theo   p   n  

chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất số 3062/2018/CCTM, n à  02/11/2018. Đến 

ngày 17/6/2019 Chi c c Thi hành án dân sự hu ện Cái B có thôn  báo số 26, 

thông báo cho bà L biết phần  ất th a 1198 của bà L  ã chu  n nh  n  cho bà B, 

   bà L làm thủ t c  êu cầu khởi kiện tu ên bố h p   n  chu  n nh  n  qu  n 

s  d n   ất nà  vô hiệu. Đến n à  26/7/2019, Chi c c Thi hành án dân sự hu ện 

Cái Bè, tỉnh Ti n G, có Qu ết  ịnh số 90/QĐ-CCT ADS, v  việc ch a có  i u 

kiện thi hành án, do ông V và bà L khôn  còn tài sản nào khác    thi hành án án. 

[4.2]  ội   n  xét x  xét thấ :   p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n  

 ất,    c ký kết n à  02/11/2018  iữa hộ bà Trần Thị L và bà Trần Thị B, ký sau 

ngày 13/8/2018 (là n à  Qu ết  ịnh côn  nhận sự thỏa thuận số 65/2018/QĐST-

DS  iữa bà L, ông V và bà L) có hiệu lực pháp luật. Cho nên, có dấu hiệu của 

việc tẩu tán tài sản của n  ời phải thi hành án  ối với n  ời    c thi hành án. 

N oài ra, tại Biên bản xác minh  i u kiện thi hành án n à  14/9/2018 của Chi 

c c thi hành án dân sự hu ện Cái Bè, kết luận ôn  V và bà L ch a có  i u kiện 

thi hành án là phù h p, vì qua xác minh ôn  V, ông L khôn  còn tài sản ở xã Mỹ 

 ội, hu ện Cái Bè    thi hành án. Mặt khác, thi hành án cũn  khôn  th  nào biết 

   c ôn  V và bà L còn phần  ất th a 1198 tại xã Mỹ  òa, hu ện TM,    kê 

biên thi hành án. Cho nên,  ến n à  02/11/2018 hộ bà Trần Thị L  ã làm h p 

  n  chu  n nh  n  th a  ất số 1198 tại ấp 3, xã Mỹ  òa, hu ện TM, tỉnh Đ n  

Tháp, cho bà Trần Thị B    tẩu tán tài sản thi hành án. 

[5] Đối với lời trình bà  của bà L và ông V tại phiên Tòa cho rằn : Phần 

 ất tại th a 1198, diện tích 4.275m
2
, tờ bản    số 02 là do bà L  ứn  tên nh n  

phần  ất nà  bà và ông V  ã chu  n nh  n  cho bà B vào ngày 10/02/2013, giá 

chu  n nh  n  là 300.000.000   n , khi viết  iấ  ta  bán  ất là viết tại nhà ông 

Trần Văn N (anh E ruột với bà B và bà L), n  ời viết  iấ  ta  là ôn  Trần Văn 

Hoàng (E rễ bà Trần Thị B); bà L cho rằn  khi viết  iấ  ta  bà B   a cho bà L và 

ông V số ti n 200.000.000   n  là  ủ ti n bán  ất, còn phần 100.000.000   n  là 

 ã trừ vào số ti n mà ôn  V và bà L  ã n  bà B tr ớc  ó. Khi  iao ti n có bà 

N u ễn Thị   ờn  là n  ời  iáp ranh chứn  kiến, ôn  Trần Văn N cũn  chứn  

kiến. Ngoài ra, bà L còn cho rằn  tuy bà và bà B mua bán  ất với nhau, nh ng bà 

và bà B thỏa thuận là khi nào bà L có ti n, bà B cho chuộc lại  ất    canh tác. Do 

bà L thiếu n  nhi u, khôn  có khả năn  chuộc lại  ất,  ến ngày 02/11/2018 bà và 

bà B mới ký h p   n  chu  n nh  n   ất    cho bà B  ứn  tên và s  d n  luôn 

phần  ất nà . 

  ội   n  xét x  xét thấ , lời khai của bà L và ông V tại phiên tòa quá 

nhi u mâu thuẫn, vì tại biên bản lấ  lời khai của Tòa án bà L lại khai phần  ất 

 an  tranh chấp tại ấp 3, xã Mỹ  òa, bà cho nhi u n  ời m ớn    canh tác, bà B 

là n  ời m ớn cuối cùn , bà có m  n ti n của bà B nhi u lần,  ến năm 2013 bà 

mới bán phần  ất nà  cho bà Trần Thị B với  iá là 300 triệu   n , ôn  Trần Văn 
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 oàn  là n  ời viết Đơn mua bán  ất n à  10/02/2013, viết tại nhà bà Trần Thị 

B, khi viết  iấ  nà  chỉ có năm n  ời là: V  ch n  bà L, v  ch n  bà B và ông 

Trần Văn  oàn ; ôn  Trần Văn N và bà N u ễn Thị   ờn  khôn  có mặt chứn  

kiến việc ôn  Trần Văn  oàn  viết Đơn mua bán  ất nà . Nh n  tại phiên Tòa, 

bà L lại khai là có sự chứn  kiến của ôn  Trần Văn N và bà N u ễn Thị   ờn , 

khi viết Đơn mua bán  ất là viết tại nhà ôn  Trần Văn N. 

[6]. Ông Trần Văn N trình bà  tại phiên Tòa: Đơn mua bán  ất n à  

10/02/2013 là viết tại nhà ôn , nh n  ôn  khôn  có chứn  kiến việc mua bán, 

khôn  chứn  kiến việc  iao nhận ti n  iữa bà B và bà L; chỉ biết là bà B và bà L 

có mua bán  ất với nhau, ôn  ký tên tron  Đơn mua bán  ất với t  cách là n  ời 

 iáp ranh  ất với  ất bà B. Còn  ối với h p   n  chu  n  ổi qu  n s  d n   ất 

 iữa ôn  bà bà B, kéo dài thời hạn 10 năm, từ năm 2019  ến năm 2029. Mặc dù 

ôn   ã chu  n nh  n  cho bà B phần  ất  ổi bà B s  d n  và  ứn  tên luôn, 

th a nào thì ôn  khôn  nhớ, nh n   iữa ôn  và bà B thỏa thuận bằn  lời nói với 

nhau từ na   ến năm 2029, ôn  có ti n sẽ nhận chu  n nh  n  lại    cho con 

ông canh tác. 

[7]. Bà Trần Thị B cho rằn , phần  ất mà bà L  êu cầu hủ  h p   n  

chu  n nh  n , là vào năm 2013 bà  ã mua của bà L và hai bên có làm Đơn mua 

bán  ất n à  10/02/2013 với  iá mua bán là 300.000.000   n , bà  ã giao cho bà 

L 200.000.000   n  vào ngày 10/02/2013, còn phần 100.000.000   n  còn lại trừ 

phần bà L n  bà. Đơn mua bán  ất là do ôn   oàn  viết, viết tại nhà ôn  N và bà 

có ký tên tron  Đơn mua bán  ất, n oài ra bà B còn trình bà  việc mua bán  ất 

năm 2013  iữa bà và bà L, bà L cũn  biết việc mua bán này.  

Qua lời trình bà  của các   ơn  sự nh  bà B, bà L và ông N trong quá 

trình  iải qu ết v  án và tại phiên Tòa,  ội   n  xét x  xét thấ : Bà L và bà B 

khôn  chứn  minh    c có việc mua bán phần  ất diện tích 4.275m
2
, thuộc th a 

1198,  ất tại ấp 3, xã Mỹ  òa, hu ện TM, tỉnh Đ n  Tháp vào ngày 10/02/2013 

là có thật. Vì quan hệ  iữa n  ời mua (bà B) và n  ời bán (bà L) là chị E ruột 

với nhau, n oài ra n  ời viết Đơn mua bán nà  là ôn   oàn  (lại là E rễ và anh 

rễ) của bà B và Bà L, hai n  ời nhân chứn  là ôn  N và bà   ờn  cũn  khôn  

chứn  kiến việc mua bán  ất nà  (chỉ n he nói lại). N oài ra, bên bà B và bà L 

cũn  khôn  chứn  minh    c có việc  iao nhận ti n  ủ với nhau ha  khôn ; bà 

B và bà L khôn  chứn  minh    c  ã  iao và nhận  ất    bên mua canh tác  ất 

ch a. N oài ra, bà B trình bà  khi ôn   oàn  viết Đơn mua bán  ất thì bà và bà 

L cùng ký tên vào Đơn mua bán  ất nà , nh n  lời trình bà  của bà B là không 

 ún , vì bà B không có ký tên vào Đơn mua bán  ất nà . Đơn mua bán  ất n à  

10/02/2013, có tiêu    là kính  iởi Ủ  ban nhân dân xã Mỹ  òa, ban  ịa chính và 

ban nhân dân ấp 3 (chính qu  n  ịa ph ơn ), m c  ích là    chính qu  n  ịa 

ph ơn  xác nhận việc mua bán  ất, nh n  chính qu  n  ịa ph ơn  khôn  có xác 

nhận vào Đơn mua bán  ất nà , nên v  mặt  iá trị pháp lý là Đơn mua bán  ất 
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ngày 10/02/2013 là khôn  có  iá trị. Bà B cho rằn , bà L có biết việc mua bán 

 ất  iữa bà và bà L vào năm 2013, nh n  trong quá trình  iải qu ết v  án, bà L 

khôn  thừa nhận vấn    nà , nên việc nại ra của bà B là khôn  có căn cứ    chấp 

nhận. 

[8]. Trong quá trình  iải qu ết v  án, bà Trần Thị B cho rằn  phần diện 

tích  ất 4.275m
2
, thuộc th a 1198, bà và ôn  Trần Văn N  ổi  ất với nhau    

canh tác;  ất ôn  N là  ất lúa, còn phần diện tích 4.275m
2
 ông N dùn     tr n  

mít.  

Tại phiên tòa, ôn  N và bà B   u thừa nhận phần  ất ôn  N  ổi cho bà B 

canh tác hiện na  ôn  N cũn   ã chu  n nh  n  cho bà B xon  nên h p   n  

 ổi  ất khôn  còn. Còn phần  ất bà B  ổi cho ôn  N canh tác hiện na  ôn  N 

tr n  mít, tr n  chanh và hạnh. Theo  ội   n   ịnh  iá phần câ  tr n  trên  ất 

trị  iá 322.350.000   n  và hệ thốn  t ới tiêu 30.000.000   n , tổn  cộn  

352.350.000   n , ôn  N khôn   êu cầu bà B hay bà L b i th ờn  trong tr ờn  

h p Tòa án chấp nhận  êu cầu của bà L. Tu  nhiên,  ội   n  xét x  xét thấ     

 iải qu ết dứt  i m, toàn diện v  án nên cần phải xE xét  ến qu  n l i của ông N 

nên buộc bà L là n  ời vi phạm phải b i th ờn  phần ti n câ  tr n  trên phần  ất 

tranh chấp cho ôn  N. 

 [9] Từ các căn cứ nêu trên,  ội   n  xét x  xét thấ , việc khởi kiện của 

bà Trần Thị L là có căn cứ    chấp nhận, vì bà L  ã chứn  minh    c h p   n  

chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất n à  02/11/2018  iữa hộ bà Trần Thị L và bà 

Trần Thị B,  ối với diện tích  ất 4.275m
2
, thuộc th a 1198,  ất tọa lạc tại ấp 3, xã 

Mỹ  òa, hu ện TM, tỉnh Đ n  Tháp là chu  n nh  n  sau khi Qu ết  ịnh v  

công nhận sự thỏa thuận Số 65/2018/QĐST-DS, ngày 13/8/2018 của các   ơn  

sự sự có hiệu lực pháp luật. Bà L và ông V  ã khôn  dùn  số ti n chu  n nh  n  

 ất nà     thi hành số ti n mà bà L và ông V phải thi hành cho bà L. Ngoài ra, bà 

B, bà L và ông V khôn  chứn  minh    c diện tích  ất tại th a số 1198,  iữa các 

bên có việc mua bán bằn   iấ  ta  n à  10/02/2013; vì các   ơn  sự khôn  

chứn  minh    c có việc  iao nhận ti n với nhau, khôn  chứn  minh    c có 

việc  iao nhận  ất với nhau. và Đơn mua bán  ất n à  10/02/2013 v  mặt hình 

thức là khôn  có  iá trị pháp lý. Cho nên, căn cứ theo khoản 2 Đi u 75 của Luật 

thi hành án dân sự, Đi u 24, N hị  ịnh số 62/2015/NĐ-CP, ngày 18/7/2015. N hị 

 ịnh số 33/NĐ-CP, ngày 17/3/2020. Tr ờn  h p chu  n nh  n   ất  iữa bà L 

với bà B là thuộc tr ờn  h p xác  ịnh  iao dịch liên quan  ến tài sản thi hành án 

nhằm trốn tránh n hĩa v  thi hành án của n  ời phải thi hành án. Cho nên,  iao 

dịch chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất vào n à  02/11/2018,  iữa bà Trần Thị 

L, ông Lê Văn V với bà Trần Thị B  ối với th a  ất 1198, diện tích 4.275m
2
, tờ 

bản    số 02  ất tại ấp 3, xã Mỹ  òa, hu ện TM, tỉnh Đ ng Tháp là h p   n  vô 

hiệu. Đ  n hị Ủ  ban nhân dân hu ện TM thu h i  iấ  chứn  nhận qu  n s  

d n   ất do bà Trần Thị B  ứn  tên th a 1198, diện tích 4.275m
2
 tờ bản    số 
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02, do Sở Tài n u ên và Môi tr ờn  cấp n à  22/11/3018 cấp lại cho bà Trần 

Thị L.    

[10] Đối với số ti n chu  n nh  n   ất mà bà L, ông V và bà B cho rằn  

 ã thực hiện việc chu  n nh  n  diện tích  ất tại th a 1198 với nhau là 

300.000.000   n . Bà Trần Thị B cho rằn  có việc  ổi  ất  iữa bà B và ông N    

ông N lấ  phần  ất tranh chấp tại th a 1198    tr n  mít, chanh và hạnh. Nếu 

Tòa án tuyên h p   n  vô hiệu thì  iữa bà Trần Thị L, ông Lê Văn V và bà Trần 

Thị B, ông Lê N ọc E khôn   êu cầu Tòa án  iải qu ết hậu quả của h p   n  vô 

hiệu và bà B khôn   êu cầu bà L và ông V trả lại số ti n 300.000.000   n  nên 

không xE xét. Tu  nhiên, xét thấ  việc ôn  N canh tác trên phần  ất tranh chấp 

nếu khôn   iải qu ết sẽ  â  khó khăn cho quá trình thi hành án và làm cho v  án 

kéo dài nên buộc bà L và ông V trả cho ôn  N  iá trị câ  tr n  trị  iá 

232.350.000   n  và hệ thốn  t ới tiêu 30.000.000   n  ( ã th  hiện tron  Biên 

bản xE xét thẩm  ịnh tại chỗ n à  21/6/2022), tổn  cộn : 252.350.000   n .  

Đối với  êu cầu hủ  h p   n  chu  n  ổi qu  n s  d n   ất  iữa bà B và 

ông N  ã khôn  còn, nên việc bà L  êu cầu khôn  có căn cứ chấp nhận. 

[11]. Xét thấ  tại phiên tòa, vị  ại diện Viện ki m sát nhân dân hu ện TM 

phát bi u quan  i m v  phần nội dun   iải qu ết v  án, là chấp nhận  êu cầu 

khởi kiện của bà Trần Thị L. Đ  n hị  ội   n  xét x  căn cứ Đi u 123, 131 Bộ 

luật dân sự, Đi u 75 Luật thi hành án dân sự, Đi u 24 N hị  ịnh 62 của Chính 

phủ    tu ên bố h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất  iữa hộ bà L và bà 

B vô hiệu.  ội   n  xét x , xét thấ  nh   ã phân tích ở trên. Cho nên  ội   n  

xét x  chấp nhận quan  i m phát bi u v  nội dun   iải qu ết v  án, của vị  ại 

diện Viện ki m sát nhân dân hu ện TM.  

[12]. Chi phí tố t n : Bà Trần Thị L nộp 4.848.000   n  ti n chi phí  o 

 ạc và 500.000   n  ti n  ịnh  iá tài sản, tổn  cộn  5.348.000   n . Bà L yêu 

cầu bên nào thua bên  ó chịu, Bà L, ông V, bà B, ông N khôn  thốn  nhất mà có 

ý kiến bà L tự  êu cầu  o thì tự chịu. Do chấp nhận  êu cầu của bà L nên bà L và 

ông V phải chịu. 

[13]. V  án phí:  Do chấp nhận  êu cầu khởi kiện của bà Trần Thị L, nên 

bà Trần Thị L ôn  Lê Văn V phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo qu   ịnh tại 

147 Bộ luật Tố t n  dân sự; N hị qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 n à  30 thán  

12 năm 2016 của Ủ  ban Th ờn  v  Quốc  ội qu   ịnh v  mức thu, miễn,  iảm, 

thu, nộp, quản lý và s  d n  án phí và lệ phí Tòa án. N oài ra bà L, ông V còn 

phải chịu chi phí thẩm  ịnh tại chỗ, theo qu   ịnh tại Đi u 157, Đi u 158 của Bộ 

luật Tố t n  dân sự. 

[14]. Các   ơn  sự có qu  n khán  cáo theo qu   ịnh của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

Q  Ế  ĐỊNH: 
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Căn cứ Đi u 123, Đi u 131 Bộ luật dân sự; Đi u 91, Đi u 92, khoản 1  

Đi u 147, 157, 158 và Đi u 227 Bộ luật Tố t n  dân sự; Đi u 75 Luật thi hành án 

dân sự; N hị  ịnh 62/2015/NĐ-CP, n à  18/7/2015; N hị  ịnh số 33/NĐ-CP, 

ngày 17/3/2020; Đi u 27 N hị qu ết số 326/2016/UBTVQ  14 n à  30/12/2016 

của Ủ  ban Th ờn  v  Quốc hội qu   ịnh v  mức thu, miễn,  iảm, thu, nộp, 

quản lý và s  d n  án phí và lệ phí Tòa án; Án lệ số 04/2016 của  ội   n  Thẩm 

phán Tòa án tối cao. 

Tuyên x : 

1. Chấp nhận  êu cầu khởi kiện của bà Trần Thị L, v  việc  êu cầu tuyên 

bố hiệu h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất  iữa hộ bà Trần Thị L và bà 

Trần Thị B    c ký kết n à  02/11/2018 vô hiệu. 

2. Tu ên bố h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất, Số côn  chứn  

3062/2018/CCTM, Qu  n số 06/TP/CC-SCC/ ĐGD    c Văn phòn  Côn  

chứn  hu ện TM côn  chứn  ngày 02/11/2018,  iữa bên chu  n nh  n  hộ bà 

Trần Thị L với bên nhận chu  n nh  n  là bà Trần Thị B, tại th a  ất số 1198, 

diện tích 4.275m
2
; tờ bản    số 02,  ất tọa lạc tại ấp 3, xã Mỹ  òa, hu ện TM, 

tỉnh Đ n  Tháp là h p   n  vô hiệu.  

3. Buộc bà Trần Thị B, ôn  Trần Văn N  iao trả cho hộ bà L phần  ất diện 

tích 4.275m
2 
( o  ạc thực tế 3.784,9m

2
) tron  phạm vi các mốc M1, M2, M3, 

M4, M5 v  M1, thuộc th a 1198, tờ bản    số 02,  ất tọa lạc tại ấp 3, xã Mỹ  òa, 

hu ện TM, tỉnh Đ n  Tháp.  

4.  ộ bà Trần Thị L    c tiếp t c quản lý, s  d n  phần  ất tại th a số 

1198, diện tích 4.275m
2
 ( o  ạc thực tế 3.784,9m

2
) trong phạm vi các mốc M1, 

M2, M3, M4, M5 v  M1, tờ bản    số 02,  ất tọa lạc tại ấp 3, xã Mỹ  òa, hu ện 

TM, tỉnh Đ n  Tháp.  

5. Đ  n hị Ủ  ban nhân dân hu ện TM, thu h i Giấ  chứn  nhận qu  n s  

d n   ất  ã cấp cho bà Trần Thị B vào ngày 22/11/2018, Số CP 823096, Số vào 

Sổ cấp GCN: CS04323, th a  ất số 1198, diện tích 4.275m
2
; tờ bản    số 02;  ất 

tọa lạc tại ấp 3, xã Mỹ  òa, hu ện TM, tỉnh Đ n  Tháp. 

6.  ộ bà Trần Thị L  ến cơ quan Nhà n ớc có thẩm qu  n    thực hiện thủ 

t c kê khai,  ăn  ký qu  n s  d n   ất th a  ất số 1198, diện tích 4.275m
2
; tờ 

bản    số 02,  ất tọa lạc tại ấp 3, xã Mỹ  òa, hu ện TM, tỉnh Đ n  Tháp theo 

qu   ịnh của pháp luật. 

V  chi phí tách bộ san  tên và chi phí kê khai  ăn  ký qu  n s  d n   ất 

hộ bà Trần Thị L chịu. 

(kèm theo Mảnh trích  o  ại chính số 03 – 2022 n à  08/8/2022 của Côn  

t  TN   Dịch v  và Đo  ạc Bảo Lon ; Biên bản xE xét thẩm  inh tại chỗ n à  

21/6/2022 của Tòa án nhân dân hu ện TM). 
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7. Buộc bà Trần Thị L và ôn  Lê Văn V có trách nhiệm b i th ờn  cho 

ôn  Trần Văn N số ti n câ  tr n  trên  ất trị  iá 322.350.000   n  và hệ thốn  

t ới tiêu 30.000.000   n , tổn  cộn  352.35.000   n  cho ôn  Trần Văn N. 

8. V  chi phí tố t n : Bà L và ông V có trách nhiệm trả lại cho bà L số ti n 

xE xét thẩm  ịnh tại chỗ 4.484.000   n  và ti n  ịnh  iá 500.000   n , tổn  

cộn  5.348.000   n . 

9. V  án phí dân sự sơ thẩm:  

+ Bà Trần Thị L nộp 300.000   n  ti n án phí dân sự sơ thẩm, khấu trừ 

300.000   n  ti n tạm ứn  án phí  ã nộp theo biên lai thu số 0007023, ngày 

12/12/2019, tại Chi c c Thi hành án dân sự hu ện TM.  

+ Bà Trần Thị L và ôn  Lê Văn V cùn  liên  ới chịu ti n án phí dân sự sơ 

thẩm là 300.000   n  án phí hủ  h p   n  và 17.617.500   n  án phí b i th ờn  

thiệt hại tài sản,  tổn  cộn : 17.917.500   n . 

10. Qu  n khán  cáo: Các   ơn  sự có qu  n khán  cáo bản án nà  tron  

15 (m ời lăm) n à  k  từ n à  tu ên án;  ối với   ơn  sự khôn  có mặt tại 

phiên tòa thì thời hạn nà     c tính từ n à  nhận    c bản án hoặc niêm  ết.  

11. Tr ờn  h p bản án, qu ết  ịnh    c thi hành theo qu   ịnh tại Đi u 2 

Luật Thi hành án dân sự thì n  ời    c thi hành án dân sự, n  ời phải thi hành án 

dân sự có qu  n thỏa thuận thi hành án,  êu cầu thi hành án, tự n u ện thi hành án 

hoặc bị c ỡn  chế thi hành án theo qu   ịnh tại các Đi u 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án    c thực hiện theo qu   ịnh tại Đi u 30 Luật Thi  

hành án dân sự.  

 Nơi nhận:                                 . HỘI ĐỒNG XÉ  XỬ SƠ  HẨ  

- VKSND Huyện;                       HẨ   H N - CHỦ  ỌA  HIÊN  ÒA 
- THADS  u ện; 
- Đ ơn  sự;      (ĐÃ KÝ) 

- L u h  sơ (O).         
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